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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: 
 - Hiểu thế nào là từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.
2. Năng lực: 
a. Các năng lực chung: 
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực nghe,  nói,  đọc,  viết,  tạo lập văn bản
 - Rèn cho HS có kĩ năng biết dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội đúng lúc,  đúng chỗ,  tránh lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội gây khó khăn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất: 
 - HS biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- Yêu quê hương đất nước.
- Tự lập,  tự tin,  tự chủ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:  
- Kế hoạch dạy học
- Học liệu:   máy chiếu,  tài liệu tham khảo,  phiếu học tập.
 2. Chuẩn bị của học sinh
SGK - Soạn bài - vở luyện tập Ngữ văn
III. TIỂN TRÌNH DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG 1 :  MỞ ĐẦU
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát,
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, cũng bát ngát mênh mông.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
Bầm ơi sớm sớm chiều chiều
Thương con bầm chớ lo nhiều bầm nghe
(Tố Hữu)
Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên
(Tố Hữu)Tiếng Việt là thứ tiếng có tính thống nhất cao, người Bắc - Trung - Nam đều có thể hiểu được tiếng nói của nhau. Tuy nhiên, bên cạnh sự thống nhất cơ bản đó, tiếng nói mỗi địa phương cũng có những khác biệt về ngữ âm, từ vựng và NP. Bên cạnh đó trong một số bộ phận của một số tầng lớp xã hội cũng có những biệt ngữ riêng. Chúng ta cùng tìm hiểu hiện tượng đó.
	HOẠT ĐỘNG 2 :  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	HOẠT ĐỘNG GV +HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	GV treo bảng phụ ghi đv- Đọc 2 đoạn thơ phần I.Chú ý từ in đậm.
Thỏa luận theo cặp 
? Hai từ “Bắp” và “bẹ” đều có nghĩa là ngô nhưng từ nào được dùng phổ biến hơn? Tại sao?
- Từ “ngô” được dùng phổ biến hơn vì nó nằm trong vốn từ vựng toàn dân, có tính  chuẩn mực và văn hoá.
? Em hiểu thế nào là từ ngữ toàn dân?
- Là lớp từ ngữ văn hoá chuẩn mực, được sử dụng rộng rãi trong cả nước.
? Trong 3 từ trên, từ nào được gọi là từ địa phương? Tại sao?
- Bắp, bẹ: từ địa phương
?Vậy em hiểu thế nào là từ địa phương
- Gọi hs đọc ghi nhớ sgk.



- Đọc vd SGK-57.
? Tại sao trong đoạn văn có chỗ tác giả dùng từ “mẹ”, có chỗ lại dùng từ “mợ”?
- Dùng “mẹ” để miêu tả suy nghĩ của nhân vật bé Hồng.
? Trước CMT 8, trong tầng lớp xã hội nào ở nước ta, mẹ được gọi bằng mợ, cha gọi bằng cậu?
- Dùng “mợ”: nhà văn xưng hô đúng với đối tượng và hcảnh  gtiếp: tầng lớp trung-thượng lưu trước CM tháng Tám ( mẹ: mợ, cha: cậu)
? Trong 2 từ của vd, từ nào là từ toàn dân, từ nào là  biệt ngữ xã hội?
- Đọc vd b/57.
? Các từ “ngỗng” “trúng tủ” nghĩa là gì?Tầng lớp XH nào thường dùng các TN này?H: - “ngỗng” điểm 2
- “trúng tủ” đúng cái phần đã học thuộc.
-> học sinh, sinh viên hay dùng.
? Em  hiểu thế nào là biệt ngữ xã hội?
- Gọi hs đọc ghi nhớ sgk
? Khi sử dụng lớp từ này cần lưu ý điều gì? Tại sao không nên lạm dụng?
- Đọc đoạn thơ, văn  T58?
? Tại sao trong các đoạn thơ, văn đó, tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội? 
?Qua bài học em rút ra ghi nhớ như thế nào?


- HS đọc ghi nhớ.

	I. Từ ngữ địa phương:
1. Bài tập 
2.NX





- Bắp, bẹ: từ địa phương
-> dùng trong phạm vi hẹp, ở một số địa phương nhất định.


* Ghi nhớ (Sgk-56).

II. Biệt ngữ xã hội.
1. Bài tập:
2.NX
a. - Mợ: biệt ngữ xã hội 
->Tầng lớp XH trung lưu trước CM tháng tám thường dùng.














 b. “Ngỗng”, “Trúng tủ”: là biệt ngữ xã hội.
-> Tầng lớp HS, SV thường dùng. 





* Ghi nhớ  SGK-57
III. Sử dụng từ ngữ địa phương và BN xã hội.
1. Bài tập:
2.NX
- Chú ý đối tượng, tình huống, hoàn cảnh giao tiếp.
- Trong thơ, văn có thể sử dụng để tô đậm sắc thái địa phương và tầng lớp xã hội, tính cách nhân vật.
- Không nên lạm dụng TN này vì sẽ gây khó khăn trong giao tiếp.
* Ghi nhớ SGK- 58.



                           HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
		HOẠT ĐỘNG GV +HS
		NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	- Gọi học sinh đọc BT1.
-Thảo luận nhóm.1
- Gọi đại nhóm trả lời, Gv nhận xét, bổ sung.












-Nhóm 2 
- Đọc yêu cầu BT 2.
 - Gợi ý hs làm bài tập.
 - Gọi hs chữa bài. Gv nhận xét.
?HS đặt câu với từ vừa tìm?

Nhóm 3
- Đọc BT3/59. 
 ?Trường hợp nào nên dùng, trường hợp nào không nên dùng từ ngữ địa phương?
	1. Bài tập 1: 
* Nghệ tĩnh:
- Nhút: 1 loại dưa muối.
- Ngái : xa
- Chẻo: 1 loại nước chấm.
- Bọ: cha.
- Mô: đâu
* Nam bộ.
- Ghe: thuyền
- Chén: bát
- Cá lóc: cá quả
- Vô : vào 
* Thừa thiên - Huế 
- Mè: vừng
- Tô : bát
- Rứa : thế
2. Bài tập 2 : SGK- 59
- Tầng lớp HS :
+ Gậy : điểm 1; 
+ ngỗng: điểm 2; 
+ học gạo : học thuộc lòng 1 cách máy móc ; 
+ học tủ : đoán mò bài nào đó để họcthuộc lòng.
3. BT 3.
- Trường hợp nên dùng từ ngữ địa phương: a.
- Các trường hợp còn lại không nên dùng từ ngữ địa phương.


                                         HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1.Tìm ví dụ về từ ngữ địa phương? Thuộc địa phương nào?
+ Mè - vừng, thơm - dứa, heo - lợn -> Nam bộ.
2.Cho biết  các TN: trẫm, khanh, long sàng có nghĩa là gì? Tầng lớp xã hội nàothường dùng TN này?
+Trẫm : cách xưng hô của vua.
+ Khanh: cách vua gọi các quan.
+Long sàng: giường của vua
 =>tầng lớp vua quan trong triều đình phong kiến.
3.Viết đoạn văn sử dụng từ địa phương, từ toàn dân.
- Cá nhân HS viết 
 - Sau 3 phút trao đổi bài đề nhận xét chéo 
- GV gọi từ 1 đến 2 HS trình bày trước  lớp
4. Sưu tầm một số câu thơ, ca dao có sử dụng từ ngữ địa phương.
*Hướng dẫn về nhà :
 - Học thuộc ghi nhớ.Làm BT 4, 5SGK-59
1.Tóm tắt văn bản tự sự là ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự bằng lời văn của mình. 
2.Các bước tóm tắt văn bản
- Đọc kĩ văn bản.
- Xác định nội dung chính cần TT.
- Sắp xếp nội dung theo một trình tự hợp lí.
-  Viết văn bản tóm tắt bằng lời văn của mình. 
 3.Tóm tắt :Văn bản Tức nước vỡ bờ
 4.Tóm tắt :Văn bản Lão hạc
+N1: Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự?  
+N2: Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt.
*****************************************************************
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